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    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2023 

Số: 325 /TB-TTKN  

 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá cạnh tranh hóa chất, thiết bị, vật tư linh kiện, dụng cụ 

 

 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ (viết 

tắt: Trung tâm) đang có nhu cầu cần cung cấp hóa chất, thiết bị, vật tư linh kiện, dụng 

cụ. Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa vui lòng 

báo giá, cụ thể: 

1. Danh mục hóa chất, thiết bị, vật tư linh kiện, dụng cụ: Theo số thứ tự trong danh 

mục đính kèm.  

2. Yêu cầu về Bảng báo giá: 

- Công ty gửi các bảng riêng biệt theo phân loại và đúng thứ tự trong danh mục 

yêu cầu báo giá: hóa chất, thiết bị, vật tư linh kiện, dụng cụ.  

- Bảng báo giá có các thông tin: Tên Công ty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, 

người báo giá, điện thoại liên hệ. 

- Giá chào là đồng Việt Nam và giao hàng tại Trung tâm (Địa chỉ: 399/9 Nguyễn 

Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ). Bảng báo giá phải đảm 

bảo có giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Các mặt hàng cần ghi rõ xuất xứ, hạn dùng, quy cách, giá cả, mã số của 

từng loại mặt hàng (nếu có), CoA hoặc Phiếu kiểm nghiệm chất lượng (đối 

với mặt hàng nước ngoài phải có CoA bằng tiếng Anh), tình trạng hàng hóa 

(có sẳn, đặt hàng .…), nhà cung cấp cam kết về chất lượng sản phẩm của 

mình cung cấp.  

- Bảng báo giá phải có chữ ký của người đại diện, đóng dấu của Công ty. 

- Cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực của công ty: Giấy phép kinh 

doanh, các giấy chứng nhận ISO (nếu có) .… 
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- Bảng báo giá và các văn bản có liên quan được gửi đến Trung tâm bằng một 

trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc gửi qua email (kèm file 

excel): muasamknct@gmail.com.  

3. Địa điểm nhận báo giá:  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

Địa chỉ: 399/9 Nguyễn Văn Cừ, KV6, P. An Bình, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

4. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 20/10/2023 đến 16h30 ngày 26/10/2023. Quá thời 

gian trên Trung tâm sẽ không nhận các Bảng chào giá gửi đến Trung tâm. 

5. Trung tâm sẽ xét chọn những đơn vị có đủ khả năng cung cấp, đáp ứng đúng yêu 

cầu kỹ thuật và có giá cả hợp lý nhất trên bảng chào giá để thỏa thuận hợp đồng mua 

bán.  

6. Bảng chào giá không thực hiện đúng các yêu cầu trên sẽ bị loại bỏ. 

* Thông tin cần liên hệ:  

Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ 

Điện thoại: 02923 831030 

      Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý công ty. 

      Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng HCQT-TCCB (Trang web) 

- Lưu VT. 

                         GIÁM ĐỐC 

                      

 

 

 

           Nguyễn Hoàng Việt 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Đính kèm Thông báo số 325  /TB-TTKN ngày 20 tháng 10 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

1 Kali dihydrophosphat (KH2PO4)  AR VN/TQ 500g / Chai 05 

2 Bari clorid (BaCl2)  AR VN/TQ 500g / Chai 02 

3 Acid nitric (HNO3)  PA Merck/Fisher  1 lít / Chai 01 

4 Ethanol 96%  AR 
VN/TQ  

hoặc tương đương 
20 lít / Can 05 

5 Acid Chlohydric (HCl)  AR 
VN/TQ  

hoặc tương đương 
500ml / Chai 10 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM  

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

DANH MỤC THIẾT BỊ 

(Đính kèm Thông báo số 325 /TB-TTKN ngày 20 tháng 10 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 

 

STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

1 Nhiệt kế điện tử cầm tay 

Độ phân giải: 0,1C (dưới 300C), 1C 

(trên 300C) 

Độ chính xác: 0,4C, 0,1% 

Kiểm tra nhiệt độ tủ ấm 

 

ETI-United Kingdom/ 

tương đương 

Mã sp: 221 - 041 

Cái 02 

2 Đầu dò dạng dây 

- Nhiệt độ đo: -75 đến 250C 

- Độ chính xác: 0,5C (0 đến 100C) 

- Kích thước đầu dò: Ø1.5 x 1000mm/ 

2000mm 

- Thời gian đáp ứng nhanh 0,5 giây 

Dùng kèm với nhiệt kế điện tử cầm tay 

 

ETI-United Kingdom/ 

tương đương 

Mã sp: 133 - 363 

Cái 02 

 

 

 

 

http://demo71.ninavietnam.com.vn/hiepphat_t3/san-pham/dau-do-dang-day-ptfe-ptfe-wire-probe-115.html
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

  

DANH MỤC VẬT TƯ LINH KIỆN, DỤNG CỤ 

(Đính kèm Thông báo số  325 /TB-TTKN ngày 20 tháng 10 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ) 
 

STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

1 
Thuyền cân 

(Glass cylinder) 

20ml 

6.1518.220 

(Thủy tinh trắng) 

Metrohm Cái 03 

2 
Nút giữ cốc chuẩn độ Karl-fisher 

(flash cap screw) 
 Mitsubishi  

KF - 31 

Bộ 

(3 cái) 
01 

3 Cốc độ hòa tan (DT 820) 
    

3.1 Cốc độ hòa tan (DT 820) Thủy tinh trắng 1000ml Erweka Cái 08 

3.2 Cốc độ hòa tan (DT 820) Thủy tinh nâu 1000ml Erweka Cái 08 

4 Bộ giỏ độ hòa tan (DT 820)  Erweka Cái 08 

5 Điện cực chuẩn độ điện thế 
GTRS10B 

Ser no6 1655 
Mitsubishi Cái 01 

6 Đèn DAD (D2 lamp) 
1000 h/6 months 

(890 – 2430) 

Hitachi 

PM L1000 
Cái 01 

7 
Bộ kẹp giữ viên nang (spyder 

sinker) 
 Erweka Bộ 01 
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STT Tên hàng Tính năng kỹ thuật Hãng/nước SX  Đơn vị tính Số lượng 

8 
Bộ lọc chân không thủy tinh (có 

nắp) 

Cổ 40x35 

(1000ml) 
Glassco/Advantec Cái 01 

9 
Hộp đựng quả cân chuẩn 100g và 

200g 
    

9.1 
Hộp đựng quả cân chuẩn 100g và 

200g 

Hộp gỗ/ Nhôm 

Hộp đựng chung 02 quả cân chuẩn 
 Cái/Hộp 01 

9.2 
Hộp đựng quả cân chuẩn 100g và 

200g 

Hộp gỗ/ Nhôm 

Hộp đựng riêng từng quả cân 

chuẩn 

 Cái/Hộp 01 

10 
Cối và chày mã não (Agate mortar 

and pestle ) 
Size 60mm P/N 200 - 93508 Bộ 01 

11 
Bảng mỏng Silicagel 60 F254 

(25 Aluminum), Hộp 25 tờ 

20 x 20cm 

F254 
Merck Hộp 05 

12 Cốc thủy tinh 2000ml 
Isolab 

hoặc tương đương 
Cái 03 

13 
Giỏ quay máy độ hòa tan 

(8 cái/ bộ) 
 

ELECTROLAB 

EDT-08LX 
Bộ 01 

14 Cốc độ hòa tan Thủy tinh màu trắng 1000ml 
ELECTROLAB 

EDT-08LX 
Cái 08 

15 
Điện cực máy pH Mettler Inlab 

Expert Pro-ISM 

Order no: 300114096 

pH: 0-14; 

0°C - 100°C 

Mettler Cái 01 

16 
Bộ lọc thủy tinh hút chân không có 

nắp đậy 

- Phễu lọc thủy tinh thể tích 300ml 

- Kẹp nhôm 

- Đế đỡ thủy tinh xốp 47mm 

- Bình hứng cổ nhám 1000ml 

Duran 

hoặc tương đương 
Bộ 01 
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